
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

7 0 0

0 0

7 0 0

0 0

2 1 37 2002 STC độ1, SBQ-TT độ 2,TKKSKGS

2 0

2 3 33 2022 UBT (P) 7cm

2 4 28 2022 UBT (P) 6cm

8 5 47 ĐT UXTC 12tuần 

8 6 37 0000 NXTC 12 tuần + VS2

8 7 26 1001 UBT 2bên 5cm + VS2/VMC

9 8 55 3003 UBT (T) 5 cm

9 9 33 1011 VS2 - Tắc 2 VT

9 10 29 1001 LNMTCBT (P) 7cm

11 11 44 3023 UBT (T) 6cm

11 12 31 0000 VSI + UBT (T)

11 13 19 0000 UBT (P) 6cm

11 14 45 4004 UBT (T) 5cm

11 15 26 1001 UBT (P) 4cm

11 16 22 ĐT UBT (P) 5cm

17 34 1021 UBT (P) 5cm

18 26 0000 VSI - Tắc 2ODT

7 0 0

0 0

7 0 0

0 0            DIỆP.TT + TÌNH.TT

YÊN + MINH NGỌC + THỦY.TT

DỰ BỊ   

DỰ BỊ 

SÁNG : BS KHOA NS + CẨM NHUNG +

           NÔNG.TT + ĐÌNH TRUNG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + X.TRANG1 + 

N.ĐIỆP2 + TR.LOAN + NHUNG.TT

HOÀI THƯ + AN + BÍCH HÀ.TT

HOÀI THƯ + AN + BÍCH HÀ.TT 

HOÀI THƯ + AN + BÍCH HÀ.TT 

YÊN + MINH NGỌC + THỦY.TT

YÊN + MINH NGỌC + THỦY.TT

BÙI PHƯỢNG + THU.TT + OANH.TT

HƯNG.PNT + H.THẮM + HOÀNG VÂN

HƯNG.PNT + H.THẮM + HOÀNG VÂN

H.THẮM + HOÀNG VÂN + LONG.TT

N.ĐIỆP2 + TR.LOAN + NHUNG.TT

N.ĐIỆP2 + TR.LOAN + NHUNG.TT

BS PHẨU THUẬT

SÁNG : BS KHOA NS + TUẤN.TT + 

           VINH.TT + NGA.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + KHUYÊN.TT +

            ƠN.TT + HOÀNG.TT

PHAN NGA + PHƯƠNG THẢO.TT+ OANH.TT

   

BÙI PHƯỢNG + OANH.TT + THU.TT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

1) Đặt TOT

2) NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD 

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt 

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

Từ ngày 19/08/2013 đến ngày 25/08/2013 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

PHẠM THỊ MINH

ĐỖ THỊ KIM TRỊNH

BN TNTC

BN TNTC

CHẾ THỊ HIỆP

TRỊNH THỊ LANH

TRẦN THANH BẢO NGỌC  

HỒ THỊ ĐÀO

LÊ THỊ BÍCH NHUNG

THÁI KIỀU DIỄM

HUỲNH THỊ THANH HƯƠNG

TRẦN NGỌC BÌNH

NGUYỄN THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ THÚY NGA

ĐỈNH CẨM TÚ

NGUYỄN THỊ QUỲNH

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ LIỆU

ĐỖ THỊ MINH LÝ

NGUYỄN THỊ THU

5535

5373

5375

5377

5427

5349

SHC

112N

5379

5252

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

5326

5347

5323

5314

PM

Ngày: 19/08/2013 

Ngày: 20/08/2013 

5444

5465

5579

5350



2 1 30 0000 VS I + Tắc Ứ dịch TV (T)

2 2 51 2002 UBT (T) 5 cm

2 3 47 ĐT UXTC 12 tuần + UBT (P) 5 cm

8 4 70 7007 Sa TC-BQ độ 3 + TT độ 1

8 5 33 1001 VSII+ UBT2bên 6cm/VMC ULNMTC

8 6 24 ĐT UBT (P) 

9 7 54 5015 UBT (T) 7 cm

9 8 42 2002 LNMTC 2BT 10cm

9 9 29 0000 VS I - Tắc 2 ODT

11 10 43 3013 UBT (T) 6cm

11 11 39 2001 UBT 2bên 6cm

11 12 26 ĐT UBT (T) 9 cm

11 13 27 1011 UBT 2bên 5cm

11 14 27 2012 UBT (P) 8cm

11 15 20 ĐT UBT (P) 6cm/VMC 

16 25 ĐT LNMTCBT (P) 7cm

7 0 0

0 0

7 0 0

0 0

2 1 53 ĐT U quái BT (T) 6 cm

2 2 28 0000 NXTC (dưới niêm)   

2 3 29 0000 VS I + UBT (P)  6cm

8 4 43 2002 UXTC 12 tuần

8 5 35 1011 VS II/ Tắc 2VT

8 6 34 3013 UBT (T) 6 cm

8 7 32 2002 UBT (T) 8 cm

8 8 24 0000 UBT (T) 8 cm

9 9 49 2002 UBT 2bên 7cm

9 10 36 1031 VS II + UBT (P) 

9 11 30 1001 UBT (T) 7 cm

11 12 45 2022 UBT (P) 8cm/VMC

LÊ DIỆP + NGA.TT + KHUYÊN.TT 

LÊ DIỆP + KHUYÊN.TT + NGA.TT  

K.HOÀNG + V.HÙNG + DUNG.TT

V.THÀNH + PHƯƠNG THẢO.TT+ THU HÀ 3

MỸ NGỌC + THU HÀ 3 + HOÀNG.TT

MỸ NGỌC + THU HÀ 3 + HOÀNG.TT

Q.HƯƠNG + HẠNH.TT + TÍN.TT

Q.HƯƠNG + TÍN.TT + HẠNH.TT

D.MINH + LÊ DIỆP + NGA.TT

            LONG.TT + NHUNG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + BÍCH HÀ.TT +

          THỦY.TT + HAY.TT

MỸ NHI + THU NGUYỆT + CƯỜNG.TT

MỸ NHI + THU NGUYỆT + TÂM.TT

THU NGUYỆT + HIẾU.TT + TÂM.TT 

H.HIỆP + ÁI + QUYÊN.TT

THỤC TRANG + NGỌC DIỄM + BÌNH.TT

THỤC TRANG + NGỌC DIỄM + BÌNH.TT

THỤC TRANG + NGỌC DIỄM + BÌNH.TT

DỰ BỊ 

SÁNG : BS KHOA NS + VĂN +

THỐNG + MỸ HẠNH 2 + HIẾU.TT

THƯƠNG.BM + LÊ DIỆP + NHÃ.TT

THƯƠNG.BM + NHÃ.TT+ THU HÀ.TT

THƯƠNG.BM + THU HÀ.TT + NHÃ.TT

H.HIỆP + ÁI + QUYÊN.TT

H.HIỆP + ÁI + QUYÊN.TT

Q.KHOA + THIÊN TRANG + TUÂN.TT

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1

THỐNG + PHƯƠNG THẢO.TT + HIẾU.TT

THỐNG + MỸ HẠNH 2 + HIẾU.TT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC cắt NXTC

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + PP có U

Đặt mảnh ghép THnâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

LÊ THỊ TÚ TRINH

NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG

TRẦN THỊ THU HÀ

GIẢNG THỊ HỒNG TUYẾT

LÊ THỊ HỒNG THAO

PHẠM THỊ THU PHƯƠNG

LÊ THỊ HOA

TRẦN THỊ HỒNG ĐÀO

BN TNTC

TRẦN THỊ BÍCH THỦY

PHÙNG THỊ THẢO

HỶ A MÙI

KIỀU THỊ MAI TRINH

HOÀNG THỊ MINH CHÂU

CAO THỊ VUI

PHẠM THỊ THANH THI

NGÔ THỊ THƯ

BN TNTC

NGUYỄN THỊ VUI

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGÔ THỊ TÝ

NGUYỄN THỊ PHẤN

NGUYỄN KIM LOAN

NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC

LÊ THỊ THƯ

NGUYỄN THỊ NGỌC NGUYỆT

PHẠM THỊ KIM HƯƠNG

CAO THỊ ĐÀO

LÊ THỊ KIỀU OANH

NGUYỄN HỒNG TIÊN  ***

5239

5455

5328

5442

5476

5497

5559

5501

5363

5333

5380

5366

5415

5554

5396

5468

5367

5278

5338

5450

5343

131N

5348

5543

5342

5546

5443

5357

Thứ: TƯ 

Ngày: 21/08/2013 



11 13 41 0010 UBT (P) 6cm

11 14 22 0000 UBT (T) 8 cm

11 15 25 0000 TD LNMTC 2BT 5cm

11 16 21 ĐT UBT (P) 6cm

7 0 0

0 0

7 0 0

0 0

2 1 56 3022 UBT (P) 6cm

2 2 28 0000 VS I + UBT 2 bên 10cm

2 3 22 2012 UBT (P) 8cm

8 4 56 0000 UBT (P) 6cm

8 5 27 1001 VS II/ Tắc 2VT

8 6 25 1001 UBT (P) 6cm

9 7 46 5003 Ứ dịchTV(P)/VMC 2lần(MLT,Cắt TC)

9 8 41 ĐT LNMTC 2BT 6cm

9 9 31 2002 UBT (T) 8 cm

11 10 49 2012 UBT (T) 8 cm

11 11 31 ĐT UBT (P) 7cm

11 12 22 0000 VS I/ Tắc 2VT

11 13 29 1001 UBT (T) 6 cm

11 14 23 ĐT UBT (T) 6 cm

7 0 0

0 0

7 0 0

0 0

2 1 44 3013 UXTC 12 tuần/VMC 

2 2 41 2032 NXTC dưới niêm 7 tuần( mổ khó)

2 3 20 1001 UBT (P)/CIN2

8 4 56 5005 UBT (P) 6cm

MỸ NHI + H. PHƯƠNG + THU.TT

MỸ NHI + TRUNG.TT + THU.TT

HƯNG.PNT + TP NGA + TUẤN.TT

K.CHI.PNT + ANH TUẤN + CHÂU.TT

SÁNG : BS KHOA NS + THÚY PHƯỢNG +

           DUNG.TT + UYÊN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + OANH.TT +

          CHÂU.TT + TÂM.TT

MỸ NHI + H. PHƯƠNG + TRUNG.TT

TR.THẢO + HIỀN.CĐT + DIỆP.TT   

TR.THẢO + HIỀN.CĐT + DIỆP.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + TÌNH.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + TÌNH.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + TÌNH.TT 

K.CHI.PNT + ANH TUẤN + CHÂU.TT

NHU + D.PHƯỢNG+ NÔNG.TT

NHU + D.PHƯỢNG+ NÔNG.TT

HƯNG.PNT + BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN + ĐÌNH TRUNG.TT 

BẢO ANH + H.QUYÊN + ĐÌNH TRUNG.TT   

TR.THẢO + HIỀN.CĐT + DIỆP.TT

H. PHƯƠNG + TỐ NHƯ + UYÊN.TT

SÁNG : BS KHOA NS + MỸ HẠNH 3 + 

            TUÂN.TT + THU HÀ.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + HỒNG HẠNH + 

           QUYÊN.TT + BÌNH.TT

THƯƠNG.BM + PHƯƠNG THẢO.TT+ NÔNG.TT

K.HOÀNG + V.HÙNG + DUNG.TT

K.HOÀNG + V.HÙNG + DUNG.TT

H. PHƯƠNG + TỐ NHƯ + UYÊN.TT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS BTC cắt đốt NXTC

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT  

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt VT (P), KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS CĐ ĐT

   

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

  

ĐẶNG THỊ THU

LÂM THỊ PHÁT

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ MỸ HẠNH

NGUYỄN NGỌC TÔ CHÂU

LÊ THỊ KIM NGÂN

HUỲNH THỊ THAO

LÊ THỊ HIẾU

DƯƠNG THỊ CÚC

NGUYỄN THỊ HỒNG LINH

ĐOÀN NGỌC LINH

VÕ THỊ THÙY TRANG

NGUYỄN THỊ THU THỦY

ĐẶNG HỒNG CÚC

VI THỊ HUYỀN

NGUYỄN THỊ HẠNH

ĐẶNG THỊ BÍCH NGỌC

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ KIM DUNG

ĐỖ THỊ TRÚC LINH

CHEA VI

TRẦN THỊ TRANG

DƯƠNG THỊ NGỌC THI

HUỲNH THỊ THANH TRÚC

5463

5513

80S

5483

5495

5446

5521

5462

5447

5701

5471

5542

5461

5474

5416

5460

4994

5454

5392

5458

5550

5480

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 22/08/2013 

Ngày: 23/08/2013 



8 5 45 2002 Ứ dịch TV (T)/VMC Cắt TC

8 6 26 0000 VS I+UBT (P)6cm, Tắc ứ dịch 2ODT

9 7 55 5014 UBT (P) 5cm

9 8 45 1001 UBT (T) 7 cm/VMC, mong con

9 9 28 0000 UBT (T) 10 cm

11 10 51 5005 UBT (T) 4 cm

11 11 37 3003 UBT (T) 8 cm

11 12 29 ĐT UBT (T) 6 cm

11 13 25 0000 VS II + UBT 2 bên 6cm

11 14 25 ĐT UBT 6cm

11 15 22 0000 UBT (P) 5cm

16 23 ĐT UBT (P) 10cm

17 20 ĐT UBT (T) 8 cm

QUỐC DUY + MỸ GÁI + QUYÊN.TT

QUỐC DUY + MỸ GÁI + QUYÊN.TT

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

THƯƠNG.BM + HAY.TT + ƠN.TT

THƯƠNG.BM + ƠN.TT + HAY.TT

Q.HIẾU + VINH.TT + THU HÀ.TT

Q.HIẾU + THU HÀ.TT + VINH.TT 

Q.HIẾU + VINH.TT + THU HÀ.TT

QUỐC DUY + MỸ GÁI + QUYÊN.TT

HƯNG.PNT + TUẤN.TT + TÍN.TT

HƯNG.PNT + TÍN.TT + TUẤN.TT

THƯƠNG.BM+ PHƯƠNG THẢO.TT+ HAY.TT

NS bóc u, KTSD

Ngày 16 tháng 8 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt VT (T), KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

VÕ THỊ MỸ DUNG

TRỊNH THỊ KIM LUYẾN

NGUYỄN THỊ LỆ XUÂN

VÕ THỊ MỸ TÂM

HUỲNH THỊ LINH

THÂN THÙY LUYẾN

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

VÕ THỊ KIM LIÊN

HUỲNH THỊ PHI LONG

PHẠM THỊ LÙNG

LÊ VÕ PHƯỚC THẠNH

NGUYỄN THỊ HỒNG

HOÀNG THỊ HOA

5469

5527

5530

5080

5391

5431

5592

5464

5558

5562

5547

5532

5515


